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(40 câu trắc nghiệm)



	
	Mã đề thi 109


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã học sinh: .............................

Câu 1: Hình thức phạt tù được áp dụng đối với:

A. Người vi phạm dân sự, vi phạm hành chính.
B. Người vi phạm hình sự.

C. Người phạm tội khi đủ 18 tuổi.
D. Bất kỳ người vi phạm pháp luật nào.
Câu 2: Quy phạm xã hội được áp dụng:

A. Trong nhiều đơn vị thực hiện giống nhau.
B. Cho mọi cá nhân trên phạm vi cả nước.
C. Trong một đơn vị, tổ chức chính trị xã hội.
D. Cho mọi tổ chức trên phạm vi cả nước.
Câu 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật được hiểu là:

A. Mọi công dân đều không bị đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

B. Mọi công dân vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.
C. Mọi công dân đều được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật
D. Mọi công dân có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý giống nhau.
Câu 4: Trách nhiệm pháp lý được hiểu là:

A. Công việc cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi.
B. Nghĩa vụ cá nhân, tổ chức phải thực hiện.
C. Nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức đối với nhà nước.
D. Nghĩa vụ cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Câu 5: Chủ thể của hình thức áp dụng pháp luật:

A. Mọi cá nhân, cơ quan tổ chức thực hiện.
B. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.
C. Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

D. Cơ quan, công chức nhà nước thực hiện.
Câu 6: Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy, số tiền 150.000 đồng. Trong trường hợp này, cảnh sát giao thông đã:

A. Sử dụng pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.
D. Thi hành pháp luật.
Câu 7: Thực hiện pháp luật bao gồm:

A. Bốn hình thức.
B. Hai hình thức.
C. Tối thiểu ba hình thức .
D. Ba hình thức chính và một hình thức phụ
Câu 8: Nguyễn văn T đánh H gây tổn thương vùng đầu phải đi bệnh viện cấp cứu. Cơ quan giám định H bị tổn hại đến sức khỏe với tỷ lệ thương tật 30%. Theo quy định Bộ Luật hình sự, hành vi của T phạm tội danh nào dưới đây:

A. Đánh người gây thương tích.
B. Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác.
C. Gây tổn hại đến sức khỏe, danh sự của người khác.
D. Cố ý gây thương tích cho người khác.
Câu 9: Khi thuê nhà ông Tùng, ông Kiên đã tự ý sữa chữa nhà không hỏi ý kiến ông Tùng. Hành vi của ông Kiên là hành vi vi phạm pháp luật:

A. Hình sự.
B. Hành chính.
C. Dân sự.
D. Kỷ luật.
Câu 10: Một trong các đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở:

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
B. Tính quy định.
C. Tính dân tộc.
D. Tính hiện đại.
Câu 11: Một hành vi bị coi là vi phạm pháp luật:

A. Chỉ cần có 4 dấu hiệu.
B. Chỉ cần có một dấu hiệu.
C. Chỉ cần có 2 dấu hiệu.
D. Phải có đủ cả 3 dấu hiệu.

Câu 12: Đặng văn Long là học sinh lớp 10 (16 tuổi) sử dụng xe máy Honda Lead để đi học. Hành vi thuộc loại vi phạm hành chính do:

A. Lỗi cẩu thả.
B. Lỗi cố ý gián tiếp.
C. Lỗi cố ý trực tiếp.
D. Lỗi vố ý.
Câu 13: Mục đích nào không phải là tác dụng của trách nhiệm pháp lý:

A. Trừng trị những người phạm tội.

B. Buộc chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi vi phạm.
C. Giáo dục, răn đe để những người khác tránh hoặc kiềm chế vi phạm pháp luật.
D. Củng cố niềm tin của công dân ở tính nghiêm minh của pháp luật.
Câu 14: Lỗi theo quy định pháp luật có hai loại cơ bản:

A. Cố ý và vô ý.
B. Vô ý cẩu thả và vô ý do quá tự tin.
C. Cố ý và cẩu thả.
D. Cố ý trực tiếp và gián tiếp.
Câu 15: Pháp luật là:

A. Quy tắc xử sự bắt buộc chung.
B. Hệ thống các quy tắc xử sự bắt buộc đối với mọi cá nhân, tổ chức.

C. Quy tắc xử sự bắt buộc của một cộng đồng.
D. Quy tắc xử sự bắt buộc đối với mọi công dân.
Câu 16: Văn bản hiệu lực pháp lý cao nhất trong toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam:

A. Hiến pháp.
B. Quyết định của Thủ tướng Chủ tịch nước.
C. Nghị quyết của Quốc hội.
D. Bộ Luật Hình sự.
Câu 17: Dấu hiệu để khẳng địnhvi phạm pháp luật là?

A. Hành vi trái pháp luật do người có năng lực nhận thức thức hiện.
B. Hành hành vi trái pháp luật, có lỗi của chủ thể.
C. Hành vi có lỗi.
D. Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

Câu 18: Đâu là phương pháp quản lý xã hội một cách dân chủ và hiệu quả nhất?

A. Pháp luật.
B. Giáo dục.
C. Kế hoạch.
D. Đạo đức.
Câu 19: Một nhóm học sinh đã tát, túm tóc G và họ quay video và gửi lên trang Facebook nhằm bêu riếu, lăng mạ G. Theo quy định Bộ Luật hình sự, hành vi này gọi là tội danh:

A. Cố ý gây thương tích.
B. Vu khống người khác.
C. Xâm phạm đến quyền của phụ nữ.
D. Làm nhục người khác.

Câu 20: Pháp luật có vai trò như thế nào với công dân?

A. Là phương tiện để công dân thực hiện nhu cầu của mình.
B. Là phương tiện để công dân khiếu nại.
C. Là phương tiện để bảo vệ mọi lợi ích của công dân.
D. Là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 21: Vi phạm hình sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội và được coi là:

A. Tội phạm.
B. Bị cáo.
C. Người phạm tội.
D. Tù nhân.
Câu 22: Hành vi vi của vi phạm hành chính xâm phạm đến:

A. Các quy định của công ty.
B. Các quy tắc quản lý nhà nước.

C. Các quy tắc chung.
D. Các nội quy của nhà trường.
Câu 23: Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đặc biệt nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng do cố ý?

A. Đủ 14 tuổi -18 tuổi.
B. Từ 16 tuổi trở lên.
C. Đủ 14 tuổi-16 tuổi.
D. Đủ 15 tuổi - 16 tuổi.
Câu 24: Trộm cắp tiền có giá trị từ bao nhiêu trở lên bị khởi tố hình sự?

A. 3.000.000 đồng.
B. 4.000.000 đồng.
C. 2.000.000 đồng.
D. 1.000.000 đồng.
Câu 25: Độ tuổi chịu trách nhiệm vi phạm hành chính về mọi hành vi gây ra là:

A. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.

C. Từ đủ 14 tuổi trở lên.
D. Từ đủ 15 tuổi trở lên.
Câu 26: Ông K vay tiền của ngân hàng không trả, ngân hàng đã gửi đơn kiện đến tòa án nhân dân. Việc ngân hàng viết đơn kiện về hành vi của ông K là hình thức:

A. Áp dụng pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.
D. Thi hành pháp luật.
Câu 27: Pháp luật nhà nước xã hội chủ nghĩa mang bản chất của:

A. Giai cấp trí thức.
B. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

C. Nhân dân lao động.
D. Giai cấp nông dân.
Câu 28: Một trong những đặc trưng của pháp luật là

A. tính cơ bản.
B. tính hiện đại.

C. tính truyền thống.
D. tính quy phạm phổ biến.

Câu 29: Nhà nước có quy định học sinh thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo sẽ được miễn, giảm các khoản học phí. Quy định này thể hiện công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, nghĩa là:

A. Trong cùng một điều kiện, hoàn cảnh như nhau, mọi công dân đều được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ như nhau trong mọi lĩnh vực của đời sống.

B. Hoàn cảnh nào thì được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau.
C. Ai cũng được hưởng giống nhau.
D. Quyền luôn đi liền với nghĩa vụ.
Câu 30: Nguyễn Văn Mạnh (13 tuổi) đánh người dẫn đến nạn nhân tử vong. Nguyễn văn Mạnh có vi phạm pháp luật không?

A. Có vi phạm vì gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
B. Không vi phạm vì An đã bồi thường cho gia đình bị hại.
C. Có vi phạm vì đủ tuổi phải chịu trách nhiệm pháp lý.
D. Không vi phạm vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý.

Câu 31: Một trong những đặc điểm để phân biệt quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức:

A. Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung.

B. Pháp luật có tính quyền lực.
C. Pháp luật có tính bắt buộc chung, tính quy phạm.
D. Pháp luật có tính quy phạm.
Câu 32: Khi phóng viên một tờ báo đến tác nghiệp tại Bệnh viện đa khoa huyện LT. Giám đốc bệnh viện này đã có những hành động ngăn cản và hành hung phóng viên. Lãnh đạo Sở y tế đã đình chỉ công tác 30 ngày để điều tra, làm rõ sự việc. Hành vi của Giám đốc thuộc vi phạm pháp luật nào?

A. Vi phạm hành chính.
B. Vi phạm hình sự.
C. Vi phạm dân sự.
D. Vi phạm kỷ luật.
Câu 33: Ông Tuấn là người có thu nhập cao, hàng năm ông Tuấn chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này ông Tuấn đã:

A. Áp dụng pháp luật.
B. Sử dụng pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.
D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 34: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới:

A. Quan hệ lao động và quan hệ xã hội.
B. Quan hệ tải sản và quan hệ nhân thân

C. Quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế.
D. Quan hệ lao động và quan hệ tài sản.
Câu 35: Trên đường đi học, do đi nhanh H lái xe đạp điện va vào ô tô của bác T đã bị hỏng gương và sơn xe. Hành vi của H thuộc loại vi phạm pháp luật gì, hình thức xử phạt như thế nào?

A. Vi phạm kỷ luật, cảnh cáo.
B. Vi phạm dân sự, bồi thường thiệt hại về tài sản.

C. Vi phạm hình sự, phạt tiền.
D. Vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện của H.
Câu 36: Người nào không phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm của mình gây ra cho người khác và xã hội?

A. Bị hạn chế về năng lưc trách nhiệm pháp lý.
B. Cao tuổi, bị mắc bệnh.
C. Không có hiểu biết về pháp luật
D. Không có năng lực trách nhiệm pháp lý

Câu 37: Theo quy định của pháp luật, khi tham gia kinh doanh, chủ thể không cần phải thực hiện công việc nào sau đây?

A. Nộp thuế.
B. Từ thiện.

C. Bảo vệ môi trường.
D. Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
Câu 38: Ông Hùng viết giấy biên nhận cho ông Giang vay một khoản tiền và có hẹn ngày trả. Đúng đến ngày hẹn, ông Hùng đến đề nghị ông Giang trả số tiền vay nhưng ông Giang chưa trả với lý do chưa có và hẹn ngày khác. Đây là vi phạm dân sự với hành vi xâm phạm đến:

A. Quan hệ nhân thân.
B. Quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa.
C. Quan hệ vay nợ.
D. Quan hệ hợp đồng.

Câu 39: Người có hành vi không hợp pháp là người:

A. Làm những việc pháp luật quy định phải làm.
B. Làm những việc pháp luật cho phép làm.
C. Tự do làm những việc theo khả năng của mình.

D. Không làm những việc pháp luật cấm.
Câu 40: Vi phạm pháp luật được chia thành bốn loại, căn cứ vào:

A. Độ tuổi của người phạm tội.
B. Đối tượng bị xâm hại, mức độ và tính chất nguy hiểm cho xã hội.

C. Chủ thể (cá nhân, tổ chức) vi phạm.
D. Thời gian vi phạm, độ tuổi vi phạm pháp luật.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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